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(21) 1-2022-04859 

(57) Sáng chế đề cập đến hợp phần sợi thủy tinh mođun cao, sợi thủy tinh và vật 

liệu composit của nó. Hợp phần sợi thủy tinh mođun cao chứa các thành phần 

sau đây được biểu diễn dưới dạng phần trăm khối lượng: 43-58% SiO2, 15,5-

23% Al2O3, 8-18% MgO, lớn hơn hoặc bằng 25% (Al2O3+MgO), 0,1-7,5% 

CaO, 7,1-22% Y2O3, lớn hơn hoặc bằng 16,5% (MgO+Y2O3), 0,01-5% TiO2, 

0,01-1,5% Fe2O3, 0,01-2% Na2O, 0-1,5% K2O, 0-0,9% Li2O, 0-4% SrO, và 0-

5% (La2O3+CeO2). Hợp phần này có thể làm tăng đáng kể môđun của sợi thủy 

tinh, làm giảm đáng kể nhiệt độ tinh chế của thủy tinh nóng chảy, và cải thiện 

hiệu suất tinh chế của thủy tinh nóng chảy; nó còn có thể tối ưu hóa tốc độ hóa 

rắn của thủy tinh nóng chảy, cải thiện hiệu suất làm nguội của sợi thủy tinh và 

làm giảm tốc độ kết tinh. Hợp phần này thích hợp để sản xuất sợi thủy tinh 

môđun cao trên quy mô lớn. 
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